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BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

 9 THÁNG NĂM 2008
I. TÌNH HÌNH CHUNG 

Trong 9 tháng đầu năm 2008, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp. Sự suy yếu của thị trường tài chính, tốc độ tăng GDP của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2003 đến nay. Giá dầu thô, lương thực và nhiều loại nguyên vật liệu, vật tư trên thế giới liên tục thay đổi ở mức cao gây áp lực cho sản xuất trong nước và làm tăng giá thành sản xuất cũng như giá cả nhiều loại hàng hoá tiêu dùng, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức mua của dân cư... Trong nước, rét đậm rét hại kéo dài, lũ quét ở các tỉnh phía Bắc gây ảnh hưởng đến sản xuất, sức mua và đời sống nhân dân. Trước tình hình đó, Chính phủ đã có sự chỉ đạo kiên quyết và kịp thời, các Bộ, ngành và địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp đồng bộ mà Chính phủ đã đề ra nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững. Do vậy, đã duy trì được mức tăng trưởng kinh tế tăng 6,52% so với cùng kỳ, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,09%; khu vực dịch vụ tăng 7,23%; khu vực nông lâm thủy sản tăng 3,57%. Tuy nhiên do tác động của sự biến động về giá cả vật tư, nguyên liệu thế giới, giá nhiều nhóm hàng như lương thực thực phẩm, vật liệu xây dựng...tăng cao làm cho chỉ số giá tiêu dùng 9 tháng tăng 21,87% so với tháng 12/2007; lãi suất ngân hàng tăng cao cũng đang là áp lực lớn cho sản xuất; giá bán các mặt hàng trọng yếu do các DNNN sản xuất và cung ứng hiện đang thấp hơn mức tăng chi phí giá thành hoặc thấp hơn sản phẩm cùng loại của các DN thuộc thành phần kinh tế khác cũng là một khó khăn đối với doanh nghiệp. 

II. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

1. Giá trị sản xuất công nghiệp.

Giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành 9 tháng ước đạt 493.196,1 tỷ đồng, tăng 16,0% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: khu vực quốc doanh Trung ương tăng 9,0% (Riêng các doanh nghiệp thuộc Bộ tăng 12,4%), khu vực quốc doanh địa phương giảm 1,7%, khu vực ngoài quốc doanh tăng 20,7% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 17,9%. Giá trị sản xuất công nghiệp những tháng gần đây có xu hướng tăng chậm so với cùng kỳ, cho thấy, các doanh nghiệp tuy đã khắc phục khó khăn của nền kinh tế để phát triển ổn định nhưng vẫn cần phải cố gắng hơn nữa để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.

Trong số các doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương có 15 doanh nghiệp tăng trưởng so với cùng kỳ. Một số tăng trên mức bình quân của toàn ngành (16,0%) như: Tập đoàn Dầu khí VN, TCT Giấy VN, TCT Máy động lực và Máy nông nghiệp, TCT Thiết bị Điện, TCT CP Điện tử - Tin họcVN, TCT Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, TCT CP Nhựa Việt Nam, còn lại tăng thấp hơn. 03 đơn vị giá trị đạt thấp hơn so với cùng kỳ (Phụ lục 1).

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của một số tỉnh, thành phố công nghiệp trọng điểm tháng 9 và 9 tháng đạt khá so với cùng kỳ như: Vĩnh Phúc (tháng 9 tăng 33,9% và 9 tháng tăng 32,6%); Bình Dương (24,7% và 23,8%); Hà Tây (25,0% và 22,2%); Đồng Nai (26,9% và 18,6%); Hải Phòng (16,4% và 18,0%); Phú Thọ (15,6% và 16,1%); Cần Thơ (24,9% và 15,1%); Thanh Hoá (19,3% và 15,1%);Quảng Ninh (16,7% và 13,7%); Tp. Đà Nẵng (17,9% và 13,6%);  Khánh Hoà (14,5% và 13,5%); Tp. Hồ Chí Minh (12,7% và 12,8%); Hà Nội (9,5% và 12,4%);… Tuy nhiên, một số địa phương tốc độ giảm hơn so với cùng kỳ như: Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 1,6%; … (Phụ lục 2). 

2. Sản phẩm chủ yếu. 

Những sản phẩm công nghiệp chủ yếu phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu 9 tháng đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: điện sản xuất 12,3% tương ứng với điện thương phẩm tăng 14,4%, xe tải 72,2%, xe chở khách 67,4%, máy giặt 38,2%, sữa bột 29,4%, tủ đá 26,7%, quặng apatít 24,3%, tủ lạnh, ti vi 23,9%, quần áo người lớn 22,7%, xà phòng các loại 20,3%, biến thế điện 19,8%, bia các loại 15,8%, phân lân các loại 12,7%, giấy bìa các loại 11,6%, xi măng 10,9%. Các sản phẩm khác tăng thấp hơn (Phụ lục 3).
3. Một số tình hình nổi bật của các ngành.

3.1. Ngành Năng lượng 
- Sản xuất và cung ứng điện: Việc chậm tiến độ của các công trình điện và một số nhà máy mới xây dựng vận hành chưa ổn định vẫn tiềm ẩn những khó khăn trong việc bảo đảm cung cấp đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng và khó tránh khỏi việc cắt điện. Vì vậy, Tập đoàn Điện lực VN, Cục Điều tiết điện lực cần có sự phối hợp chặt chẽ và phối hợp với các ngành, các địa phương, đặc biệt là đối với các tỉnh nằm trong các vùng kinh tế trọng điểm, có kế hoạch cấp điện hợp lý nhằm giảm thiểu thiệt hại do cắt điện, nhất là cắt điện không báo trước cho các doanh nghiệp.
Sản lượng điện 9 tháng ước đạt 55,563 tỷ kWh, tăng 12,3% so với cùng kỳ. Điện thương phẩm 9 tháng ước đạt 49,499 tỷ kWh, tăng 14,4% so với cùng kỳ. Trong đó: điện dùng cho công nghiệp và xây dựng tăng 17,7% và chiếm tỷ trọng 50,5%; điện dùng cho quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 10,2% và chiếm tỷ trọng 40,1%. 

- Khai thác dầu khí: Giá dầu trên thế giới giảm nhiều so với tháng 8 ảnh hưởng tới kim ngạch xuất khẩu của ngành dầu khí. Tuy nhiên, ngành dầu khí đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kim ngạch xuất khẩu từ tháng 8 (vượt 6% kế hoạch năm). Hiện nay, Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN đã xây dựng kế hoạch xuất khẩu cho năm 2009 với 2 phương án giá dầu thô là 110 và 100 USD/thùng. Tuy nhiên, giá dầu thế giới còn diễn biến phức tạp, nên Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN cần xây dựng nhiều phương án giá cho kế hoạch 2009.
Sản lượng dầu thô khai thác 9 tháng ước đạt 10.762 triệu tấn, bằng 67,3% kế hoạch năm và chỉ bằng 92,4% so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm khác cũng được tập trung đẩy mạnh như cung cấp 5,6 tỷ m3 khí khô và 187,9 nghìn tấn LPG cho các hộ tiêu thụ trong nước. Ngành dầu khí cần đẩy nhanh tiến độ đưa vào khai thác các mỏ mới để hoàn thành kế hoạch năm 2008.
3.2. Ngành Công nghiệp nặng

- Khai thác Than - Khoáng sản: Ngành than đang nỗ lực triển khai công tác khai thác, tìm kiếm thăm dò, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm, đồng thời chấm dứt tình trạng xuất lậu than, tăng cường công tác quản lý việc khai thác, xuất khẩu than. Nhằm xây dựng các cơ chế hạn chế hoạt động khai thác xuất khẩu trái phép, Bộ đã thành lập Tổ công tác liên ngành xây dựng Đề án tổng thể quản lý khai thác và kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Sản lượng than sạch toàn ngành 9 tháng ước đạt 31,252 triệu tấn, tăng 1,6% so với cùng kỳ. Riêng Tập đoàn Than - Khoáng sản VN, sản xuất than sạch ước đạt 30,33 triệu tấn, tăng 0,5% so với cùng kỳ; tiêu thụ ước đạt 28,41 triệu tấn, giảm 5,5%, trong đó, tiêu thụ trong nước ước đạt 13,42 triệu tấn, tăng 7,9% so với cùng kỳ.

- Sản xuất thép: Toàn ngành 9 tháng thép cán ước đạt 2,81 triệu tấn, phôi thép ước đạt 1,65 triệu tấn.

Tiêu thụ thép 9 tháng ước đạt 2,33 triệu tấn; tiêu thụ phôi thép ước đạt 1,39 triệu tấn. Việc tiêu thụ phôi thép và thành phẩm thép hiện nay rất khó khăn một phần do miền Bắc vào mùa mưa, nhưng chủ yếu vẫn là tâm lý chờ đợi giá thép hạ và các quy định về thắt chặt quản lý đầu tư, chống lạm phát. Giá bán thép hiện giao động trong khoảng từ 14,5 - 15,8 triệu đồng/tấn. Lượng thép cán tồn kho khoảng 350 nghìn tấn và phôi thép tồn kho khoảng 180 nghìn tấn (trong đó, tại doanh nghiệp khoảng 80 nghìn tấn). 
- Sản xuất phân bón và hoá chất: Các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu cho sản xuất nông nghiệp, 9 tháng sản xuất ước đạt 686,2 nghìn tấn phân urê; 1,19 triệu tấn phân lân các loại, tăng 12,7% so với cùng kỳ. Trong đó, TCT CP Phân đạm và Hóa chất Dầu khí 9 tháng đã sản xuất 545 nghìn tấn phân urê, đạt 66,2% kế hoạch năm, góp phần đáp ứng nhu cầu phân bón cho nông nghiệp. Việc TCT CP Phân đạm và Hóa chất Dầu khí triển khai áp dụng bán phân đạm Phú Mỹ một giá trên toàn quốc đã góp phần bình ổn giá mặt hàng phân bón trong nước. Cần tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm tra, kiểm soát và xử lý các đơn vị, cá nhân buôn bán phân bón giả, kém chất lượng tại các tỉnh Tây Nguyên và đồng bằng Sông Cửu Long vừa qua. 
3.3. Ngành công nghiệp nhẹ

- Ngành Dệt may: Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do giá cả nguyên vật liệu tăng cao, biến động lao động ở một số doanh nghiệp, nhưng nhìn chung tình hình sản xuất và xuất khẩu ngành dệt may trong 9 tháng đầu năm vẫn đạt khá. Hoạt động xuất khẩu hàng dệt may sang các thị trường nói chung và thị trường Hoa Kỳ nói riêng gặp nhiều thách thức, tỷ giá ngoại tệ giữa đồng Việt Nam và USD trong nhiều tháng không có lợi cho các nhà xuất khẩu nói chung và xuất khẩu hàng dệt may nói riêng. Chương trình giám sát đối với hàng dệt may Việt Nam của Bộ Thương mại Mỹ thực hiện trong tháng 9 đã có tín hiệu khả quan, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ có uy tín đã được đối tác từ Pháp, Mỹ, Quatamala (Châu Mỹ) đề nghị thỏa thuận làm đại diện thương mại tại Việt Nam. Tuy nhiên, các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Mỹ cần theo dõi sát diễn biễn tình hình thị trường tài chính, tiền tệ Mỹ để có điều chỉnh thích hợp. Thị trường Nhật Bản và châu Âu tuy tỷ trọng xuất khẩu không lớn nhưng độ ổn định cao. Vì vậy, kim ngạch xuất khẩu dệt may cả nước tháng 9 ước đạt 0,82 tỷ USD, tăng 26,7% so với tháng 9/2007, cộng chung 9 tháng ước đạt 6,83 tỷ USD, đạt 71,9% kế hoạch, tăng 20,2% so với cùng kỳ. 

- Ngành Giấy: Tình hình sản suất kinh doanh của ngành giấy nói chung ổn định, đảm bảo nhu cầu giấy vở học sinh cho năm học 2008 - 2009. Đây là cố gắng rất lớn của các doanh nghiệp trong ngành góp phần bình ổn giá theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sản xuất giấy các loại ước đạt 77,4 nghìn tấn, tăng 13,7%, cộng chung 9 tháng ước đạt 721,6 nghìn tấn, tăng 11,6% so với cùng kỳ. 

Tuy nhiên, khó khăn của ngành Giấy là sự mất cân đối giữa sản xuất bột giấy và giấy. Do đó, sản xuất giấy trong nước luôn phải phụ thuộc vào lượng bột giấy nhập khẩu. Trong khi giá bột giấy nhập khẩu và các vật tư khác dùng cho sản xuất giấy tăng khoảng 15 - 20% thì giá bán giấy thành phẩm chỉ tăng từ 5 - 10%. Điều đó đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, nhằm ổn định giá giấy, Bộ Tài chính đã quyết định sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi nhóm hàng giấy, áp dụng cho các tờ khai hải quan từ 15/9, trong đó, giấy in báo giảm từ 32% xuống 20%. 

- Ngành Da giầy: Tình hình sản xuất và kinh doanh ngành da giầy cơ bản ổn định, sản lượng 9 tháng ước đạt 239,5 triệu đôi, tăng 3,4% so với cùng kỳ. 
Nhờ khai thác tối đa năng lực sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh sang các thị trường truyền thống nên 9 tháng kim ngạch xuất khẩu giầy dép các loại ước đạt 3,439 tỷ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ; xuất khẩu các sản phẩm túi xách, vali, mũ, ô dù ước đạt 0,6 tỷ USD, tăng 31,8% so với cùng kỳ.


- Ngành Thuốc lá: Sự biến động trong tháng 8 của thị trường thuốc lá kéo dài không lâu do việc kiểm soát chặt chẽ giá bán tối thiểu và việc kiểm soát thuốc lá nhập lậu của các cơ quan chức năng. Tính chung 9 tháng sản xuất ước đạt 3.352,7 triệu bao, tăng 2,9% so với cùng kỳ. Riêng TCT Thuốc lá VN, sản xuất tháng 9 tiêu thụ hết trong tháng, trong đó 1/3 lượng sản xuất dành cho xuất khẩu (73,3 triệu bao), lượng tồn kho đến nay chỉ còn 68,3 triệu bao. Dự kiến, ngay từ đầu tháng 10, các doanh nghiệp sẽ bắt tay vào sản xuất phục vụ tết nguyên đán sớm hơn mọi năm.


Đối với công tác đảm bảo nguồn nguyên liệu, các doanh nghiệp đang lập kế hoạch thu mua, sử dụng nguyên liệu trong nước và kế hoạch xuất khẩu, chuẩn bị cho kế hoạch 2009.
- Ngành bia, rượu, nước giải khát: Trong khi giá các nguyên vật liệu chính như malt, gạo, đường,... tăng từ 20 - 30%, cao hoa, hoa viên, hoa thơm tăng từ 2 - 5 lần thì tiêu thụ đồ uống trong nước thấp hơn cùng kỳ nên sản xuất 9 tháng ước đạt 1.398,2 triệu lít, tăng 15,8% so với cùng kỳ (trong khi 9 tháng năm 2007 tăng 20,3% so với cùng kỳ). Sản lượng sản xuất bia chai và bia lon vẫn đạt tốt độ tăng trưởng cao nhưng sản lượng bia hơi thì giảm đáng kể, nhất là khu vực phía Bắc (do phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết). Khu vực phía Nam tăng trưởng ổn định và cao hơn so với cùng kỳ. 


- Ngành Nhựa: Tháng 9, giá nguyên liệu nhựa phục vụ sản xuất vẫn ở mức cao (Bột PVC tháng 9 giá 1.210 USD/tấn, tính bình quân 9 tháng 1.035USD/tấn, tăng hơn 9% so với năm 2007). Vì vậy, việc chủ động nguồn nguyên liệu trong ngành gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, doanh nghiệp đã ký hợp đồng từ đầu năm nên giá cả không thay đổi được. Sản phẩm giá thành cao, khó cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu cùng loại. Do đó, hầu hết các chỉ tiêu trong ngành đều không đạt kế hoạch. Riêng TCT CP Nhựa VN, giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng ước đạt 244,1 tỷ đồng, bằng 65% kế hoạch năm, tăng 11% so với cùng kỳ. 

Các ngành khác sản xuất 9 tháng bình thường, có tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

III. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

1. Xuất khẩu 

Tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt 48,57 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2007. Riêng tháng 9, KNXK đạt 5,3 tỷ USD, tăng 39,4 % so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm 12% so với tháng 8. Kim ngạch xuất khẩu bình quân của 9 tháng đạt khoảng 5,4 tỷ USD, cao hơn 1,5 tỷ USD so với mức bình quân tháng cùng kỳ năm 2007 (3,88 tỷ USD/tháng). Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước đạt 21,9 tỷ USD, chiếm 45% tổng KNXK của cả nước, tăng 43,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2007 chiếm 43,6 % tổng KNXK của cả nước); kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 26,6 tỷ USD, chiếm 54,84% tổng KNXK của cả nước, tăng 35,2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2007 chiếm 56,4% tổng KNXK của cả nước) (Phụ lục 4).

Xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực

- Dầu thô: Trong 9 tháng đầu năm 2008, lượng dầu thô xuất khẩu của Việt Nam đạt 10,137 triệu tấn, với kim ngạch 8,8 tỷ USD. Lượng xuất khẩu dầu thô giảm 9,3% nhưng do giá dầu thô xuất khẩu bình quân tăng khoảng 67% làm cho kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này tăng 52% so với cùng kỳ năm trước. 

Giá dầu thô XK tăng cao đã đóng góp 3,55 tỷ USD vào mức tăng KNXK chung của cả nước trong 9 tháng đầu năm.

· Than đá: 9 tháng đầu năm lượng xuất khẩu mặt hàng này đạt trên 17 triệu tấn, KNXK đạt 1,14 tỷ USD, giảm 27,7% về lượng và tăng 55,5% về kim ngạch. Giá than đá xuất khẩu bình quân 9 tháng tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ đã đóng góp 612 triệu USD vào mức tăng KNXK chung của cả nước.


Như vậy, chỉ tính riêng XK mặt hàng dầu thô và than đá, do giá XK tăng đã đóng góp 4,16 tỷ USD vào mức tăng chung của KNXK 9 tháng

- Hàng dệt may: KNXK 9 tháng đầu năm đạt 6,83 tỷ USD, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước, bằng 71,9% kế hoạch, bình quân tháng đạt 759 triệu USD (mục tiêu đặt ra cho cả năm là 9,5 tỷ USD, tức là bình quân tháng phải đạt khoảng 791 triệu USD/tháng) 

Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm, xuất khẩu hàng dệt may của nước ta có tốc độ tăng cao và ổn định, bình quân đạt 759 triệu USD/tháng. Ba tháng còn lại để đạt mục tiêu kế hoạch đặt ra thì mỗi tháng chúng ta phải cố gắng XK 889,6 triệu USD. 

 - Giày dép: 9 tháng đầu năm, KNXK đạt gần 3,44 tỷ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 76,4% kế hoạch, bình quân tháng đạt 382 triệu USD/tháng, cao hơn mức bình quân mục tiêu đặt ra (mục tiêu đặt ra cho cả năm là 4,5 tỷ USD, tức là bình quân tháng phải đạt khoảng 375 triệu USD/tháng). 

- Hàng điện tử và linh kiện máy tính: 9 tháng đầu năm KNXK mặt hàng này đạt 1,89 tỷ USD, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù tốc độ tăng của 9 tháng năm 2008 cao hơn tốc độ tăng của 9 tháng năm 2007 nhưng chỉ đạt 59,3% mục tiêu KNXK của cả năm. Đây là mặt hàng có kết quả thực hiện thấp hơn nhiều so với mức kỳ vọng và mục tiêu đặt ra, đòi hỏi phải tăng tốc xuất khẩu trong những tháng tới (3 tháng tới, mỗi tháng phải đạt 434,3 triệu USD).

- Gỗ và sản phẩm gỗ: 9 tháng đầu năm KNXK mặt hàng này đạt 2 tỷ USD, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước, bình quân tháng 225 triệu USD/ tháng (67% mục tiêu KNXK cả năm). Trong khi đó mục tiêu XK cả năm khoảng 3,0 tỷ USD (bình quân 250 triệu USD/ tháng). Với KNXK bình quân 9 tháng thì mặt hàng gỗ phải cố gắng mới hoàn thành kế hoạch. Nguyên nhân là do tốc độ tăng KNXK của các thị trường lớn không đạt mức kỳ vọng, nhất là thị trường Hoa Kỳ.

- Gạo: 9 tháng KNXK mặt hàng này đạt 2,43 triệu USD (đạt 82% mục tiêu xuất khẩu về lượng và vượt 62,3% mục tiêu về trị giá của cả năm). Nhìn chung với giá xuất khẩu bình quân tăng gấp đôi, KNXK cả năm vượt xa mục tiêu đề ra. Do tăng giá, mặt hàng này đã đóng góp hơn 1,2 tỷ USD vào mức tăng XK chung trong 9 tháng năm 2008.

- Thuỷ sản: 9 tháng đầu năm KNXK mặt hàng này đạt 3,32 tỷ USD (78% mục tiêu KNXK cả năm), tăng 21,9% so với cùng kỳ năm trước. Với tốc độ tăng KNXK như 9 tháng đầu năm thì mặt hàng này sẽ đạt mục tiêu đặt ra là 4,25 tỷ USD.

- Cà phê: KNXK 9 tháng đầu năm của mặt hàng này đạt 1,6 tỷ USD, tăng 9,6 % so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù lượng xuất khẩu 9 tháng giảm 21,6%, nhưng do giá xuất khẩu bình quân tăng 39,7% nên KNXK tăng và đóng góp 461 triệu USD vào mức tăng XK chung. Hiện nay, giá đang có xu hướng giảm vì người dân đang bán ra lượng tồn trữ để chuẩn bị cho vụ thu hoạch mới vào tháng 10, nên sản lượng có khả năng đạt kế hoạch đề ra là 1,1 triệu tấn.

- Cao su:  9 tháng đầu năm, do giá xuất khẩu tăng 45% so với cùng kỳ, tuy lượng xuất khẩu giảm 8% nhưng về trị giá tăng 33,6%. Lượng xuất khẩu giảm và sẽ không đạt mục tiêu đề ra đầu năm là 780 ngàn tấn do sản lượng khai thác giảm. Tuy nhiên, do giá xuất khẩu tăng nên 9 tháng đã đóng góp 393 triệu USD vào mức tăng chung của XK. 

Về thị trường xuất khẩu, Tốc độ tăng xuất khẩu sang Mỹ và EU đều giảm so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn mức tăng trưởng chung. Nguyên nhân là do nền kinh tế Mỹ suy yếu và thị trường EU cũng trong tình trạng đi xuống. Xuất khẩu sang các thị trường này giảm chủ yếu là giảm ở những mặt hàng dệt may, giầy dép, sản phẩm gỗ và linh kiện điện tử & máy tính.
Xuất khẩu hàng hoá trong 9 tháng đầu năm có một số mặt được sau đây:

Qua theo dõi dãy số liệu những năm gần đây, KNXK những tháng cuối năm (bắt đầu từ tháng 6) thường tăng nhanh hơn những tháng đầu năm. Bắt đầu từ tháng 6 năm 2008 KNXK tăng mạnh do giá hàng hoá trên thế giới tăng đỉnh điểm và có những thuận lợi về tỷ giá, vì vậy 3 tháng liên tục kim ngạch đạt trên 6 tỷ USD, tuy nhiên, do chịu tác động đáng kể từ diễn biến của giá thị trường thế giới, giá xuất khẩu dầu thô và giá xuất khẩu một số nông sản giảm đã làm KNXK tháng 9 giảm dưới mức 6 tỷ USD.

- Mặc dù xuất khẩu các mặt hàng chủ lực giảm về lượng (gạo giảm 7,4%, cà phê giảm 21,6%, cao su giảm 8%, chè các loại giảm 2,8%, dầu thô giảm 9,3%, than đá giảm 27,7%...) nhưng giá xuất khẩu tăng cao nên các mặt hàng này chắc chắn vượt kế hoạch về kim ngạch. 

- KNXK 9 tháng năm 2008 tăng 13,637 tỷ USD về giá trị tuyệt đối so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu do tăng giá hàng hoá tăng khoảng 6,5 tỷ USD, trong khi lượng xuất khẩu giảm làm giảm khoảng 2 tỷ USD.

- KNXK 9 tháng 2008 tăng còn có yếu tố đóng góp của tái xuất vàng và sắt thép, chiếm khoảng hơn 1,7 tỷ USD. 

Như vậy, nếu loại trừ yếu tố tăng giá hàng hoá và yếu tố tái xuất của vàng và sắt thép thì KNXK 9 tháng tăng 15,5% so với cùng kỳ 2007.

- Không tính dầu thô, KNXK của cả nước tăng 36,4% so với cùng kỳ năm 2007. 

Một số hạn chế trong xuất khẩu hàng hoá trong 9 tháng đầu năm:

- Một số mặt hàng xuất khẩu như cà phê, cao su, chè, dầu thô, than đá giảm lượng xuất khẩu đã làm giảm đáng kể kim ngạch xuất khẩu.

- Do cuộc khủng hoảng nhà đất dẫn đến sự phá sản của một số ngân hàng ở Mỹ và EU, tình hình kinh tế ở 2 khu vực thị trường này đi xuống nên xuất khẩu một số mặt hàng công nghiệp chế biến chính của nước ta vào thị trường này là dệt may, giầy dép, linh kiện điện tử và máy tính, sản phẩm gỗ có tốc độ tăng trưởng chưa đạt như mong đợi và thấp hơn so với mức tăng trưởng chung của xuất khẩu

Nguyên nhân của một số hạn chế:

- Để thực hiện các cam kết WTO, hàng loạt chính sách, giải pháp được sử dụng trước đây nhằm hỗ trợ tăng kim ngạch xuất khẩu phải dỡ bỏ. Hoạt động XNK sau một năm gia nhập WTO chịu ảnh hưởng rất lớn bởi những biến động của thị trường thế giới.
- Do chính sách kiềm chế lạm phát, các ngân hàng thương mại hạn chế cho vay trong những tháng đầu năm cũng đã làm giảm tốc độ tăng xuất khẩu.

- Một số mặt hàng nông sản sản xuất đã đạt ngưỡng và do sản lượng thu hoạch giảm nên giảm lượng xuất khẩu.

- Nhóm hàng khoáng sản giảm do chính sách của nhà nước hạn chế xuất khẩu khoáng sản. Bên cạnh đó một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực vẫn gặp khó khăn do phải chịu những rào cản thương mại mới trên các thị trường xuất khẩu.


Dự kiến trong 3 tháng cuối năm, nguồn lực cho xuất khẩu vẫn tốt, một số  nhóm hàng có khả năng tăng cao do các thị trường chính vào dịp tết. Mặc dù có ảnh hưởng bởi xu hướng giảm giá trên thị trường thế giới nhưng nếu so với năm 2007 vẫn ở mức cao. Xuất khẩu những tháng cuối năm còn có sự thuận lợi do các ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất và ưu tiên cho vay xuất khẩu. Dự kiến xuất khẩu cả năm sẽ đạt mức 65 tỷ USD 

2. Nhập khẩu  

Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 64,4 tỷ USD, tăng 48,3% so với cùng kỳ năm 2007.  Riêng tháng 9 đạt 5,8  tỷ USD, tăng 17,2 % so với tháng 9/2007. Kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  đạt 21,4 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 33,3% tổng KNNK cả nước, tăng 39,9% so với cùng kỳ năm 2007 (cùng kỳ năm 2007 đạt 15,3  tỷ USD, chiếm 35,3% tổng KNNK cả nước). Trong đó, kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp 100% vốn trong nước  trong 9 tháng đầu năm đạt 42,9 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 66,7% tổng KNNK cả nước, tăng 52,8% so với cùng kỳ năm 2007 (cùng kỳ năm 2007 đạt 28,1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 64,7% tổng KNNK cả nước) (Phụ lục 5).

Về thị trường nhập khẩu, KNNK từ Trung Quốc và ASEAN vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất trong số các thị trường nhập khẩu của cả nước. Trong đó, KNNK từ ASEAN chiếm hơn 25%, Trung Quốc chiếm hơn 20% trong tổng KNNK của cả nước. 
Một số nhận xét, đánh giá về nhập khẩu:

- Kim ngạch nhập khẩu 9 tháng đầu năm tăng 20,97 tỷ USD về giá trị tuyệt đối (tương đương 48,3%) so với cùng kỳ năm 2007. Trong đó:

- Các mặt hàng nhập khẩu có kim ngạch tăng mạnh nhất hơn 200% so với cùng kỳ năm trước là: ôtô nguyên chiếc, linh kiện ô tô và phân bón

- Các mặt hàng nhập khẩu có kim ngạch tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm trước là: thép thành phẩm, phôi thép, xăng dầu, bông, thuốc trừ sâu và nguyên liệu, dầu mỡ động thực vật, thức ăn gia súc, bột giấy.

Nhập khẩu sôi động trong quý 1 và 2 với mức bình quân 7,5 tỷ USD/tháng. Bước sang quý 3 nhập khẩu giảm dần với bình quân NK tháng khoảng 5,9 tỷ USD. Xu hướng giá một số hàng hoá nhập khẩu giảm cùng với các biện pháp thắt chặt nhập khẩu đã làm nhập khẩu giảm. 

- Nhập khẩu 9 tháng tăng cao so với cùng kỳ nguyên nhân do cả giá cả và cả lượng nhập khẩu tăng mạnh, chỉ tính riêng 5 nhóm mặt hàng xăng dầu, sắt thép, phôi thép phân bón, chất dẻo nguyên liệu do giá tăng đã làm cho nhập khẩu 6,2 tỷ USD (trong đó riêng xăng dầu là 3,8 tỷ). Nếu loại trừ phần trị giá tăng thêm do giá tăng của những mặt hàng trên thì KNNK tăng 33,8%. Và nếu loại trừ phần trị giá tăng do lượng nhập khẩu 9 tháng tăng khoảng 29%.
3. Cán cân thương mại hàng hoá

Tổng giá trị nhập siêu hàng hoá 9 tháng năm 2008 lên tới 15,8 tỷ USD, bằng 32,6% tổng KNXK. So với 9 tháng năm 2007, kim ngạch nhập khẩu 9 tháng năm nay tăng về số tuyệt đối là 20,97 tỷ USD. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tự cân đối và xuất siêu 5,2 tỷ USD (bao gồm cả XK dầu thô); doanh nghiệp 100% vốn trong nước nhập siêu tới 21 tỷ USD.

Trong 9 tháng đầu năm, nhập siêu tăng là do tốc độ nhập khẩu tăng cao hơn so với tốc độ xuất khẩu, vượt ngoài dự kiến mức nhập siêu cả năm 2008. Nguyên nhân chủ yếu là nhu cầu nhập khẩu trong nước tăng mạnh. Bên cạnh đó, việc mở cửa thị trường và cắt giảm thuế quan theo cam kết WTO trong khi một số hàng hoá trong nước đã sản xuất được nhưng do sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam còn yếu và chúng ta chưa có một cơ chế kiểm soát nhập khẩu hiệu quả đã có tác động nhất định đến mức tăng KNNK 9 tháng đầu năm 2008. Bên cạnh đó cũng có sự tác động bởi sự lúng túng điều hành tỷ giá trên thị trường tiền tệ trong quý I.

Nhiệm vụ 3 tháng cuối năm vẫn phải đẩy mạnh xuất khẩu, thu hẹp khoảng cách giữa xuất khẩu - nhập khẩu, song xét về cơ cấu kinh tế thì mức nhập siêu 9 tháng qua cần phải tiếp tục được quan tâm, phải có những biện pháp hạn chế, nhất là những nhóm hàng đã có lượng nhập khẩu lớn. Sản xuất trong nước đáp ứng được tương đối nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước. Mặc dù tình hình nhập khẩu tháng 8 và 9 đã có những kết quả rõ nét, giảm bớt lo ngại về tình hình thâm hụt thương mại hàng hoá, tuy nhiên, ước tính cả năm mức nhập siêu khoảng 30% so với xuất khẩu.
4. Thị trường trong nước.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, các đơn vị thuộc Bộ đã triển khai đồng bộ các biện pháp giảm chi phí sản xuất nhằm đưa ra thị trường hàng hóa có giá cả phù hợp với tình hình hiện nay. Hàng hóa trong nước vẫn phong phú, đa dạng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Xu hướng người tiêu dùng hàng trong nước sản xuất thay thế hàng nhập khẩu ngày càng tăng để tiết kiệm chi tiêu. Vì vậy, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ 9 tháng ước đạt 694,45 nghìn tỷ đồng, tăng 30,1% so với cùng kỳ. Trong đó, mức tăng ngành thương nghiệp ước đạt 571,49 nghìn tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ (chiếm tỷ trọng 82,3% trong thị trường xã hội); ngành du lịch ước đạt 9,234 nghìn tỷ đồng, tăng 45,2% và ngành dịch vụ 34,525 nghìn tỷ đồng, tăng 30,9%. Tốc độ tăng của thị trường thành phố Hồ Chí Minh cao hơn thị trường thành phố Hà Nội. (Phụ lục 6). 

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 giảm còn 0,18% đưa chỉ số 9 tháng đạt 21,87% so tháng 12/2007.

IV. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
1. Tình hình thực hiện vốn đầu tư 9 tháng năm 2008

Vốn đầu tư xây dựng 9 tháng của các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty thuộc Bộ ước đạt 78,4 nghìn tỷ đồng, bằng 49,1% kế hoạch năm; trong đó, các Tập đoàn, Tổng Công ty 91 ước đạt 73,8 nghìn tỷ đồng, bằng 48,6% kế hoạch; các Tổng Công ty 90 và Công ty độc lập ước đạt 4,4 nghìn tỷ đồng, bằng 59,8% so kế hoạch; khối hành chính sự nghiệp ước đạt 0,17 nghìn tỷ, bằng 69% kế hoạch (Phụ lục 7).

Tình hình đầu tư trong 9 tháng gặp nhiều khó khăn, công tác giải ngân đạt thấp do nhiều nguyên nhân như: giá vật tư, nguyên nhiên liệu biến động lớn so với dự toán của các công trình; các dự án đang trong quá trình điều chỉnh giá theo thị trường và theo quy định; kế hoạch cấp vốn của các ngân hàng không phù hợp với tiến độ giải ngân của các dự án; thiết bị có giá trị lớn của các công trình đang trong quá trình lắp đặt hoặc vận chuyển về công trình.

2. Tình hình thực hiện đầu tư của một số ngành
Ngành điện 

Trong 9 tháng đầu năm đã đưa vào vận hành 378MW nguồn điện (Tổ máy số 2 thuỷ điện Đại Ninh 150MW, tổ máy số 1 và số 2 thuỷ điện Tuyên Quang 228 MW) đồng thời phối hợp với Tập đoàn dầu khí đưa vào vận hành 400 MW (gồm đuôi hơi Cà Mau 1 – 250MW, tổ máy 1 Nhơn Trạch -150MW). khởi công dự án Uông bí mở rộng 2 công suất 300MW

Các công trình lưới điện đã được hoàn thành đóng điện nhiều công trình quan trọng như các đường dây 220 kV Tuyên Quang-Sóc Sơn, Tuyên Quang-Bắc Cạn- Thái Nguyên (đấu nối thủy điện Tuyên Quang), 220kV Cà Mau-Rạch Gía, 500kV Ô Môn-Cai Lậy (đấu nối Cà Mau 2), các đường dây 220kV đấu nối Nhơn Trạch 1, 220kV đấu nối Sơn Động...

Dự án thủy điện Sơn La về cơ bản vẫn đảm bảo được tiến độ thi công theo kế hoạch đề ra.


Ngành dầu khí Việt Nam

          Tập đoàn đã hoàn thành và đưa vào vận hành đường ống Phú Mỹ-Nhơn Trạch, Nhà máy Điện Cà Mau 1 (vận hành thương mại), các tổ máy của nhà máy Điện Cà Mau 2 và tổ máy 1 của Nhà máy Điện Nhơn Trạch 1; khởi công xây dựng nhà máy đạm Cà Mau. Các dự án trọng điểm khác đang được triển khai theo tiến độ đề ra


- Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ, đang chuẩn bị để chạy thử các phân xưởng công nghệ vào cuối năm nhằm đảm bảo mục tiêu đi vào hoạt động trong tháng 2/2009. 


- Dự án lọc hoá dầu Nghi Sơn - Thanh Hoá đang triển khai các hạng mục hạ tầng như rà soát bom mìn, các công trình phụ trợ, giải phóng, san lấp mặt bằng v.v.


- Các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phát triển dịch vụ dầu khí đang được Tập đoàn tích cực đôn đốc, triển khai như Dự án đầu tư đóng tàu vận tải dầu thô, đóng tàu chứa/xuất dầu, mua tàu khảo sát địa chấn, dự án đóng giàn khoan..


Những tháng cuối năm, đẩy mạnh tiến độ thi công các dự án trọng điểm của nhà nước, đảm bảo các công trình vận hành đúng tiến độ:


- Khởi công xây dựng tổ hợp hóa dầu phía Nam;


- Ký hợp đồng EPC xây dựng nhà máy điện Nhơn Trạch 2 và khởi công xây dựng vào tháng 12/2008;


- Khởi công xây dựng nhà máy sản xuất Etanol phía Bắc vào tháng 11/2008, tiếp tục khởi công xây dựng 2 nhà máy Etanol ở miền Trung và miền Nam;


- Thúc đẩy đầu tư dự án sản xuất DAP tại Ma Rốc; khởi công nhà máy lọc dầu số 3 liên doanh với Venezuela vào tháng 12/2008


Ngành  Than- Khoáng sản Việt Nam


- Khánh thành nhà máy luyện đồng Tằng Loỏng thuộc tổ hợp Đồng Sin Quyền, Lao Cai;


- Dự án điện Sơn Động đang gấp rút hoàn thành những hạng mục chính để đưa tổ máy số 1 phát điện trong tháng 10/2008 và tổ máy số 2 phát điện trong tháng 12/2008;


- Dự án điện Cẩm Phả phấn đấu tháng 10/2008 chạy thử và tháng 4/2009 tiến hành chạy thương mại;


- Các dự án nhà máy nhiệt điện Mạo Khê, Nông Sơn, Đồng Nai 4, Cẩm Phả 2,3 và Na Dương 2 đang được triển khai đúng tiến độ;

- Tiếp tục triển khai thực hiện dự án Tổ hợp bau xit-nhôm Lâm Đồng và dự án bauxit-alumin Nhân Cơ (Đăk Nông) đang lựa chọn nhà thầu.
Ngành Hoá chất Việt Nam

- Dự án nhà máy phân bón DAP tại Đình Vũ, Hải Phòng đang tích cực giải quyết một số hạng mục ngoài hàng rào (hệ thống cung cấp cung nước, cung cấp điện) để sớm hoàn thành đưa nhà máy chạy thử. 

- Dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình: công suất 560 nghìn tấn urê/năm, đã được khởi công xây dựng tháng 5 năm 2008, dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2011; Hiện đang xác định cụ thể lại tiến độ dự án và phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu PMC. 


Ngành Thép Việt Nam

Đang tích cực triển khai các dự án Cải tạo và mở rộng Công ty Gang thép Thái Nguyên giai đoạn II với công suất 500 nghìn tấn/năm (tiến độ 2007-2010); Dự án Sắt Thạch Khê và liên hợp luyện kim (Đang thử nghiệm công nghệ thi công trên nền cát tại mỏ). Dự án Nhà máy phôi thép 2 triệu tấn/năm (đang lập FS); Dự án liên doanh khai thác và chế biến quặng sắt Quý Xa- Lào Cai (đã mở vỉa khai thác công nghiệp) và khởi công Nhà máy luyện thép. 


Ngành Dệt May Việt Nam

Hoàn thành các Dự án đầu tư trung tâm các nhà máy Dệt nhuộm, hoàn tất tại KCN Hoà Khánh (quý II/2008). Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án Nhà máy kéo sợi 5 vạn cọc và Dự án Nhà máy may - Công ty TNHH 1 thành viên Dệt Kim Đông Xuân;  các dự án di dời Công ty Dệt Nam Định- Công ty TNHH NN 1 thành viên dệt 8/3 ...

Ngành Giấy

- Dự án Giấy và bột giấy Thành Hóa công suất bột giấy 100.000 tấn/năm, công suất giấy 100.000-130.000 tấn/năm. Hiện tại giai đoạn I xây dựng nhà máy bột hóa cơ đang được triển khai, dự kiến giai đoạn I hoàn thành trong năm 2009

- Dự án mở rộng giấy Bãi Bằng giai đoạn II đang triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng, thiết kế công trình 

- Các dự án trồng rừng nguyên liệu cho Bãi Bằng và Thanh Hóa đang được triển khai, tuy nhiên vốn của Ngân hàng phát triển bị hạn chế nên khó đáp ứng được tiến độ.


Một số dự án khác

  
- Dự án đầu tư xây dựng và di chuyển sản xuất thiết bị đo điện của Tổng Công ty Thiết bị điện tại KCN Tiên Du Bắc Ninh (tổng vốn 289,2 tỷ đồng) đang triển khai trong giai đoạn cuối, dự kiến hoàn thành trong năm 2009. Tổng Công ty đang khẩn trương triển khai 6 dự án để đảm bảo kế hoạch sản xuất


- Dự án Xi măng Thái Nguyên (công suất 1,51 triệu tấn/năm) phấn đấu hoàn thành công tác lắp đặt toàn bộ hệ thống dây chuyền sản xuất và đưa vào vận hành khai thác quý 4/2008;


 - Dự án nhà máy bia Hà Nội tại Vĩnh Phúc (giai đoạn 1) đang thi công hoàn thiện công tác xây dựng các hạng mục công trình để lắp đặt thiết bị, dự kiến quý 2/2009 sẽ đưa vào sản xuất;


- Dự án di dời Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội sang KCN Yên Phong Bắc Ninh dự kiến quý II/2009 đi vào sản xuất;


- Nhà máy Bia Hà Nội tại Hưng Yên dự kiến cuối năm 2008 đi vào sản xuất;

- Dự án Nhà máy bia Sài Gòn tại Củ Chi (giai đoạn 1) đã hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 3/2008, tiếp tục triển khai giai đoạn 2 nâng công suất lên 200 triệu lít/năm;

Các dự án của Công ty Dầu thực vật, Hương liệu, Mỹ phẩm Việt Nam: 

- Dự án đầu tư thiết bị tách phân đoạn dầu cọ tổng mức 115,8 tỷ đồng dự kiến cuối năm 2009 đi vào sản xuất;

- Dự án đầu tư nhà máy dầu Phú Mỹ công suất 600tấn/ngày với tổng vốn 276 tỷ đồng đang tiến hành chạy thử và dự án đầu tư dây chuyền tách phân đoạn dầu cọ công suất 400t/ngày tại nhà máy dầu Phú Mỹ dự kiến cuối năm 2008 đi vào sản xuất.

3. Thu hút đầu tư nước ngoài
 
Trong 9 tháng đầu năm cả nước có 885 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký lên tới 56,2 tỷ USD, giảm 19,9% về số dự án nhưng lại tăng 4,72 lần về số vốn so với cùng kỳ năm 2007; 225 dự án tăng vốn với tổng số vốn tăng thêm đạt 855,7 triệu USD. Như vậy, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 57,1 tỷ USD, tăng gấp 3,99 lần so với cùng kỳ năm 2007.


Trong 9 tháng vốn FDI thực hiện là 8,1 tỷ USD, trong đó vốn đầu tư nước ngoài thực hiện là 6,5 tỷ USD, tăng 37,3% so với cùng kỳ năm trước. 
V. HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC


Sau một năm hợp nhất hai Bộ Công nghiệp và Thương mại, nhìn chung, công tác quản lý nhà nước của Bộ Công Thương đã nhanh chóng đi vào nền nếp, góp phần duy trì ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, lưu thông hàng hóa, đầu tư phát triển của doanh  nghiệp trong ngành trên phạm vi cả nước. Ngoài những nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ đã chủ động đề xuất và thực hiện một số nhiệm vụ khác để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đã góp phần thúc đẩy sản xuất, xuất nhập khẩu toàn ngành phát triển. Mối quan hệ giữa Bộ với các địa phương được duy trì thường xuyên, chặt chẽ (Phụ lục 8). 
VI. MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 

1. Những mặt được

-  Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới suy giảm, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, lạm phát cao, giá nguyên vật liệu tăng cao, nhưng nền kinh tế nước ta trong 9 tháng qua tiếp tục giành được những kết quả đáng khích lệ. Trong kết quả đó ngành công nghiệp và thương mại vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng nhưng có xu hướng tăng chậm. Đạt được kết quả này nhờ sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ triển khai thực hiện các nhóm giải pháp nhằm kìm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân trong toàn ngành đã thể hiện tính năng động và thích ứng cao trong điều kiện hội nhập, chú trọng nhiều hơn các mặt hoạt động thị trường, khoa học công nghệ, tổ chức quản lý, đào tạo nguồn nhân lực, thu hút nhân tài... nên đã vượt qua nhiều thách thức để tiếp tục duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh. Đặc biệt các doanh nghiệp nhà nước đã đóng vai trò đầu tầu trong việc góp phần cùng Chính phủ kiềm chế lạm phát, ổn định giá bán các mặt hàng trọng yếu. 

- Xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng cao so với kế hoạch và so với nhiều năm gần đây, mức nhập siêu có xu hướng giảm dần. Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm nay là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ nhiều năm gần đây là cơ sở để có thể dự báo kim ngạch xuất khẩu cả năm sẽ hoàn thành mục tiêu điều chỉnh là 25%.

- Cân đối cung cầu những mặt hàng trọng yếu tiếp tục được bảo đảm, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế và tiêu dùng của nhân dân. Các doanh nghiệp đã chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ về ổn định giá bán của các mặt hàng này.
- Thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục có bước phát triển, nhất là về quy mô dự án lớn ngày càng nhiều.

2. Những hạn chế

- Tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp thấp so với nhiều năm gần đây, điều này cho thấy chi phí trung gian trong sản xuất còn lớn, công nghiệp chế biến, chế tác còn yếu, tỷ trọng gia công còn cao, công nghiệp khai thác giảm, mặt khác cũng thể hiện phần nào nguyên nhân khách quan là giá nguyên vật liệu tăng cao, chi phí đầu vào của sản phẩm lớn. Vì vậy mà khoảng cách giữa tăng trưởng giá trị sản xuất và giá trị gia tăng ngày càng doãng. 
- Nhập siêu lớn, cần tiếp tục thực hiện các giải pháp hạn chế đã đề ra một cách có hiệu quả. Tuy vậy cơ cấu nhập khẩu vẫn tập trung chủ yếu là nguyên vật liệu, thiết bị máy móc, phụ tùng và ảnh hưởng bởi giá nhập khẩu hầu hết các mặt hàng tăng cao.

- Kiểm soát thị trường trong nước có thời điểm còn chưa chặt chẽ, chưa kịp thời phát hiện các yếu tố tiêu cực tiềm ẩn để có biên pháp phòng ngừa trước. Hệ thống phân phối hàng hóa, nhất là những mặt hàng thiết yếu bộc lộ nhiều yếu kém cần sớm được xây dựng và kiện toàn.

- Hoạt động dự báo, cảnh báo các tác động và nguy cơ của những yếu tố bên ngoài vào hoạt động của doanh nghiệp còn chưa kịp thời.

- Công tác đầu tư xây dựng bị ngừng trệ kéo dài, tình hình triển khai các hoạt động điều chỉnh dự toán, sắp xếp lại đầu tư tiến hành còn chậm, chưa mang lại hiệu quả mong muốn.
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